
 

THÔNG BÁO  

Mời chào giá May trang phục bảo hộ lao động năm 2025 

 tại Trung tâm Y tế Ia Pa  

 

Kính gửi:  CÁC ĐƠN VỊ MAY TRANG PHỤC  TẠI VIỆT NAM 

 

Trung tâm Y tế Ia Pa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: May trang phục bảo hộ 

lao động năm 2025 tại Trung tâm Y tế Ia Pa với nội dung cụ thể như: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Ia Pa 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trung tâm Y tế Ia Pa 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Trung tâm Y tế Ia Pa 

- Địa chỉ: Thôn BLôm, Xã Ia Pa, Tỉnh Gia Lai. 

- Điện thoại: 0269 3.655.311 hoặc liên hệ CN. Võ Thị Huyền Trang (Sđt: 

0383973551). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 30/9/2025 đến trước 14h00  ngày 

10/10/2025. 
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá. 

I. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Trang phục bảo hộ lao động:  

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ IA PA 
 

Số: 482/TB-TTIP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Ia Pa, ngày  29  tháng 09  năm 2025 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

I  HỆ BỆNH VIỆN     

01 Quần, Áo, 

Bác sĩ 

Nam + 

(mũ  

khẩu 

trang) 

Áo blouse cổ bẻ Danton, 

cài cúc  giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay,  chiều dài áo 

ngang gối, phía  trước có 

3 túi, có khuy cài biển  tên 

trên ngực trái, phía sau 

xẻ  giữa tới ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  28 Việt   

Nam 

Quần âu 2 li, 2 túi chéo, 

có 1 túi sau. 

Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

thun 

02 Quần, Áo 

Bác sĩ 

nữ + (mũ,  

khẩu trang) 

Áo blouse cổ bẻ Danton, 

cài cúc  giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay,  chiều dài áo 

ngang gối, phía  trước có 

3 túi, có khuy cài biển  tên 

trên ngực trái, phía sau 

xẻ  giữa tới ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo  

Bộ  08  Việt   

Nam 

Quần âu 2 ly, 2 túi chéo Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

thun 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

03  Quần, Áo 

Dược sĩ, 

Nam + (mũ 

khẩu trang) 

Áo blouse, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa,  dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài  áo 

ngang gối, phía trước có 

3  túi, có khuy cài biển tên 

trên  ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới  ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  04  Việt   

Nam 

Quần âu 2 ly, 2 túi 

chéo, có 1 túi sau. 

Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

thun  

04 Quần, Áo 

Dược Sĩ 

nữ + (mũ 

khẩu trang) 

Áo blouse, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa,  dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài  áo 

ngang gối, phía trước có 

3  túi, có khuy cài biển tên 

trên  ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới  ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  04  Việt   

Nam 

  Quần âu 2 ly, 2 túi chéo Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

thun 

   



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

05 Trang phục 

Điều 

dưỡng, y 

sỹ nam 

+ (mũ 

khẩu trang) 

 Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 2 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái.  

Túi áo, tay áo và cổ áo 

có viền  xanh dương, 

viền rộng 0,5cm 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton hoặc   

kate Ford  

Nón, khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  14 Việt   

Nam 

Quần âu 2 li, 2 túi chéo, 

 có 1 túi sau. 

Quần Màu trắng: 

chất  liệu vải kaki 

thun 

06 Trang phục 

Điều 

dưỡng, y 

sỹ, nữ hộ 

sinh nữ 

+ (mũ 

khẩu trang) 

  Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 2 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái.  

Túi áo, tay áo và cổ áo 

có viền  xanh dương, 

viền rộng 0,5cm 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton hoặc   

kate Ford  

Nón, khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  42 Việt   

Nam 

Quần âu 2 li, 2 túi chéo  Quần Màu trắng: 

chất  liệu vải kaki 

thun 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

07 Trang phục 

Kỹ thuật 

viên nam 

+ (mũ 

khẩu 

trang) 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 3 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo  

Bộ  04  Việt   

Nam 

Quần may kiểu âu 2 

li, 2 túi  chéo, có 1 túi 

sau 

Quần: Màu trắng,   

chất liệu vải kaki   

không thun. 

08 Trang phục 

Kỹ thuật 

viên nữ 

+ (mũ 

khẩu 

trang) 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 3 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo  

Bộ  08  Việt   

Nam 

Quần may kiểu âu 2 

li, 2 túi  chéo 

Quần: Màu trắng.   

Chất liệu vải kaki   

thun  



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

09 Quần áo 

nhân viên 

hành chính 

nữ 

Theo thiết kế đơn vị chọn.  Quần áo theo đơn 

vị  chọn. 

Bộ  18 Việt   

Nam 

10 Quần áo 

nhân viên 

hành chính 

nam 

Theo thiết kế đơn vị chọn.  Quần áo theo đơn 

vị  chọn. 

Bộ  4  Việt   

Nam 

11 Trang phục 

Bảo vệ , lái 

xe (Bao 

gồm  áo 

ngắn tay  

và quần 

tây.) 

Áo cổ đức, cài cúc giữa, 

có nẹp  cầu vai, dài tay 

hoặc ngắn tay,  gấu tay có 

măng xéc hoặc lơ vê,  2 túi 

có nắp, có khuy cài biển 

tên  trên ngực trái.  

Quần âu 2 li có 1 túi 

sau, 2 túi  chéo 

Áo: Chất liệu vải 

kate  silk   

 Màu sắc: Màu 

ghi  hoặc màu 

xanh cô  ban 

sẫm hoặc màu  

xanh đen 

Bộ  08  Việt   

Nam 

12 Trang phục 

Hộ lý, y 

công, nhân 

viên giặt là 

Áo cổ trái tim, cài cúc 

giữa, dài  tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo  ngang 

mông; phía trước có 2 túi,  

có khuy cài biển tên trên 

ngực  trái. 

Áo vải kate silk 

màu  xanh hòa 

bình 

Bộ  08  Việt   

Nam 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

nữ Quần lưng thun  Quần: vải kate 

silk  màu xanh 

hòa bình 

 CỘNG BỆNH VIỆN Bộ  150  

II  HỆ DỰ PHÒNG     

01 Quần, Áo, 

Bác sĩ 

Nam + 

(mũ  

khẩu 

trang) 

Áo blouse cổ bẻ Danton, 

cài cúc  giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay,  chiều dài áo 

ngang gối, phía  trước có 

3 túi, có khuy cài biển  tên 

trên ngực trái, phía sau 

xẻ  giữa tới ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo  

Bộ  02  Việt   

Nam 

Quần âu 2 li, 2 túi chéo, 

có 1 túi sau. 

Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

không thun  

02  Quần, Áo 

Bác sĩ nữ 

+ (mũ 

khẩu trang) 

Áo blouse cổ bẻ Danton, 

cài cúc  giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay,  chiều dài áo 

ngang gối, phía  trước có 

3 túi, có khuy cài biển  tên 

trên ngực trái, phía sau 

xẻ  giữa tới ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  02  Việt   

Nam 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Quần âu 2 ly, 2 túi chéo Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

thun  

03 Trang phục 

Điều 

dưỡng 

nữ, Nữ 

hộ 

sinh, Y sỹ 

+ (mũ 

khẩu trang) 

 Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 2 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái.  

Túi áo, tay áo và cổ áo 

có viền  xanh dương, 

viền rộng 0,5cm 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  10 Việt   

Nam 

Quần âu 2 li, 2 túi chéo  Quần Màu trắng: 

chất  liệu vải kaki 

thun. 

05 Trang phục 

Kỹ thuật 

viên nữ 

+ (mũ 

khẩu 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 3 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo  

Bộ  02  Việt   

Nam 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

trang) Quần may kiểu âu 2 

li, 2 túi  chéo  

Quần: Màu trắng.   

Chất liệu vải kaki   

thun  

06 Quần, Áo 

Dược Sĩ nữ 

+ (mũ 

khẩu trang) 

Áo blouse, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa,  dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài  áo 

ngang gối, phía trước có 

3  túi, có khuy cài biển tên 

trên  ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới  ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  04  Việt   

Nam 

  Quần âu 2 ly, 2 túi chéo Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

thun 

   

07 Quần áo 

nhân viên 

hành chính 

nữ 

Theo thiết kế đơn vị chọn.  Quần áo theo đơn 

vị  chọn. 

Bộ  06 Việt   

Nam 

08 Quần áo 

nhân viên 

hành chính 

Theo thiết kế đơn vị chọn.  Quần áo theo đơn 

vị  chọn. 

Bộ  02 Việt   

Nam 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

nam 

 CỘNG DỰ PHÒNG  Bộ  28  

III  HỆ Y TẾ XÃ     

01  Quần, Áo, 

Bác sĩ 

Nam + 

(mũ  

khẩu 

trang) 

Áo blouse cổ bẻ Danton, 

cài cúc  giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay,  chiều dài áo 

ngang gối, phía  trước có 

3 túi, có khuy cài biển  

tên trên ngực trái, phía 

sau xẻ  giữa tới ngang 

mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  02  Việt   

Nam 

Quần âu 2 li, 2 túi 

chéo, có 1 túi sau. 

Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

không thun  

02 Trang phục 

Bác sĩ nữ 

+ (mũ 

khẩu trang) 

Áo blouse cổ bẻ Danton, 

cài cúc  giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay,  chiều dài áo 

ngang gối, phía  trước có 

3 túi, có khuy cài biển  

tên trên ngực trái, phía 

sau xẻ  giữa tới ngang 

mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải 

kate   

silk100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  12 Việt   

Nam 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Quần âu 2 ly, 2 túi chéo  Quần màu trắng: 

chất  liệu vải kaki 

thun  

03 Trang 

phục 

Điều 

dưỡng,  

Y sỹ nam 

+ (mũ 

khẩu 

trang) 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 2 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái.  

Túi áo, tay áo và cổ áo 

có viền  xanh dương, 

viền rộng 0,5cm. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  16 Việt   

Nam 

  Quần âu 2 ly 2 túi chéo 

có 1 túi  sau 

Quần Màu trắng: 

chất  liệu vải kaki 

không  thun  

   

04 Trang 

phục 

Điều 

dưỡng, Y 

sỹ nữ, 

Nữ  hộ 

sinh  + 

(mũ 

khẩu 

trang) 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 2 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái.  

Túi áo, tay áo và cổ áo 

có viền  xanh dương, 

viền rộng 0,5cm 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  44 Việt   

Nam 

Quần âu 2 li, 2 túi chéo  Quần Màu trắng: 

chất  liệu vải kaki 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

thun 

05  Quần, Áo 

Dược sĩ, 

nam,+ (mũ 

khẩu trang) 

Áo blouse, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa,  dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài  áo 

ngang gối, phía trước có 

3  túi, có khuy cài biển tên 

trên  ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới  ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  06  Việt   

Nam 

Quần âu 2 ly, 2 túi 

chéo, có 1 túi sau. 

Quần: màu trắng:   

chất liệu vải kaki   

thun  

 06 Trang 

phục 

Dược sỹ 

nữ 

+ (mũ 

khẩu 

trang) 

Áo blouse, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa,  dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài  áo 

ngang gối, phía trước có 

3  túi, có khuy cài biển tên 

trên  ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới  ngang mông. 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  08  Việt   

Nam 

Quần may kiểu âu 2 

li, 2 túi  chéo 

Quần: Màu trắng.   

Chất liệu vải kaki   

thun 



TT Danh mục Qui cách may trang phục Chất liệu, màu sắc ĐVT Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

 CỘNG Y TẾ XÃ  Bộ  88  

IV  DÂN SỐ     

01 Trang 

phục 

Điều 

dưỡng  

nữ, Nữ 

hộ 

sinh 

+ (mũ 

khẩu 

trang) 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay  hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo  ngang mông, 

phía trước có 2 túi,  có 

khuy cài biển tên trên 

ngực  trái.  

Túi áo, tay áo và cổ áo 

có viền  xanh dương, 

viền rộng 0,5cm 

Áo: Màu trắng. 

Chất  liệu vải kate 

silk   

100% cotton   

Nón,khẩu trang: 

Màu  trắng, giống 

vải của  áo 

Bộ  20 Việt   

Nam 

Quần âu 2 li, 2 túi chéo  Quần Màu trắng: 

chất  liệu vải kaki 

thun 

 CỘNG DÂN SỐ  Bộ  20  
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2/ Địa điểm cung cấp hàng hoá: Phòng Tổ chức-Hành chính  - Trung tâm Y tế  

Ia Pa - Thôn BLôm - Xã Ia Pa, Tỉnh Gia Lai 

3/ Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày, kể từ khi có quyết định kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

4/ Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Hợp đồng trọn 

gói, thời gian thanh toán 100% giá trị sau khi hoàn tất mọi thủ tục bàn giao, nghiệm 

thu hàng hóa đến ngày 31/12/2025. 

5/ Các thông tin khác: Không 

Nơi nhận:                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu VT. 

 

 

 

     Kpă Yan 
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